Họ và tên: ………………………………..…………               Lớp: ................ 
PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 23


A. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Câu 1. 
a) Số 1289 là số liền trước của số:
A. 1288		B. 1300		C. 1290		D. 1291
b) Số liền sau của 3897 là số:
A. 3896		B. 3900		C. 3899		D. 3898
Câu 2. 
a) Tích của 1316 và 6 là:
A.  7896		B.  6896		C.  6866		D.  7866
b) Số dư của phép chia 1287 cho 7 là:
A. 6			B. 5			C. 4			D. 3
Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm:   …… : 4 = 1316   là:
A.  329		B.  4264		C.  5264		D.  5624

Câu 4: Một khu vườn có chiều dài là 3524m, chiều rộng bằng [image: ] chiều dài. Chu vi của khu vườn là:
	A. 8018m		B. 8081m		C. 8801m		D. 8810m
Câu 5.
a)  Biết A = b : 7 ; B = b : 5. Hãy so sánh A và B:
A. A = B		B. A > B		C. A < B		D. Không thể so sánh được
b) Biết A = 67  a ; B = 76  a. Hãy so sánh A và B:
A. Không thể so sánh được		B. A > B		C. A < B		D. A = B
Câu 6. Tìm x: 		x  8 : 6 = 1208
A. x = 806		B. x = 906		C. x = 608		D. x = 996



B. TỰ LUẬN
Câu 1: 
a) Đặt tính rồi tính:

	3157 x 3
………………
………………
………………
………………

	1085 x 6
………………
………………
………………
………………

	4909 : 8
………………
………………
………………
………………

	3157 : 7
………………
………………
………………
………………



b) Tính giá trị của biểu thức:
8001 - (1038 x 4 ) = …………………		9031 - 6735 : 3  = …………………...
= …………………			                = …………………...
									      = …………………...

Câu 2: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo. Ngày thứ hai bán được [image: ] số gạo đã bán ngày thứ nhất. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Câu 4: Một số tự nhiên chia cho 6 được kết quả bằng 214 và số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia. Hỏi lấy số tự nhiên đó nhân với 6 thì được kết quả là bao nhiêu?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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